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        TRƯỜNG TH A MA KHÊ 
 

                Số: 49 /KH-AMK 
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                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Lạc, ngày 05 tháng 10 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH  

Dạy học môn Nghệ thuật lớp 1, 2, 3, 4 và môn Mĩ thuật lớp 5  

năm học 2023-2024 

 

 Căn cứ công văn số 723/SGDĐT – GDTH ngày 1 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc triển khai dạy học Mĩ thuật, Thủ công cấp tiểu học;  

Thực hiện thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT (CTGDPT 2018) đối với lớp 1, 2, 3, 4; 

Căn cứ công văn số 346/PGDĐT-GDTH ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu 

học năm học 2023-2024; 

Căn cứ kế hoạch số 20/KH-AMK ngày 31 tháng 08 năm 2023 của trường tiểu học 

Ama Khê về Kế hoạch giáo dục năm học 2023 – 2024; 

Căn cứ kế hoạch số 44/KH-THAMK ngày 07 tháng 10 năm 2023 của trường tiểu 

học Ama Khê về Kế hoạch hoạt động chuyên môn, năm học 2023 – 2024; 

Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 của trường TH Ama 

Khê, chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch chỉ đạo dạy học môn Nghệ thuật lớp 1, 2, 

3, 4 và Mĩ thuật năm học 2023 – 2024 cụ thể như sau: 

A. MỤC TIÊU 

Hướng tới mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm, kích thích sự tương tác, tư duy sáng 

tạo và phát triển nhận thức, từ đó các em có thể hình thành và phát triển ba năng lực cốt lõi 

là: Sáng tạo Mĩ thuật – Hiểu, cảm nhận và trân trọng tác phẩm Mĩ thuật – Giao tiếp. 

Giáo dục cho học sinh tính tiết kiệm, khơi gợi óc sáng tạo cho học sinh, phát huy 

sức mạnh tập thể, rèn luyện đôi tay khéo léo và kĩ năng phán đoán cho học sinh. 

Tạo cơ hội cho giáo viên điều chỉnh, đổi mới phương pháp giảng dạy; phát huy khả 

năng trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục; phát hiện những năng khiếu, phẩm chất, năng 

lực của học sinh; góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học. 

B. NỘI DUNG 

1. Triển khai dạy học môn Nghệ thuật lớp 1, 2, 3, 4:  

+ Mĩ thuật lớp 1: 

- Thực hiện dạy học Mĩ thuật theo chương trình của bộ sách Chân trời sáng tạo. 
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- Dạy học môn Mĩ thuật 1 tiết/tuần 

- Kế hoạch dạy – học Mĩ thuật theo chủ đề của lớp 1: 

Tuần 

,tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 

Chủ đề/ 

Mạch nội dung 

 

Tên bài học 
Tiết học 

/thời lượng 

1 

1.Thế giới mĩ thuật 

Mĩ thuật quanh em 1 

2 Chấm 2 

3 Nét, hình, mảng 3 

4 Góc mĩ thuật của em 4 

5 

2.Ngôi nhà của em 

Vẽ ngôi nhà từ hình cơ bản 5 

6 Vẽ nhà  kết hợp với khung cảnh thiên nhiên 6 

7 Ghép hình nhà 7 

8 Góc mĩ thuật của em 8 

9  Đánh giá kết quả giáo dục giữa kì 1 9 

10 

3.Thiên nhiên và bầu 

trời 

Ngày và đêm 10 

11 Nắng và mưa 11 

12 Sấm chớp và cầu vồng 12 

13 Góc mĩ thuật của em 13 

14 

4. Khu vườn của em 

Lá và cây 14 

15 Hoa và quả 15 

16 Khu vườn của em 16 

17 Góc mĩ thuật của em 17 

18 Đánh giá kết quả giáo dục cuối  kì 1 18 

19 

5. Khéo tay hay làm 

Chật liệu đất nặn 19 

20 Tranh đất nặn 20 

21 Mâm ngũ quả 21 

22 Góc mĩ thuật của em 22 

23 

6.Những người bạn 

Tranh chân dung 23 

24 Chân dung biểu cam 24 

25 Vẽ toàn thân 25 

26 Góc mĩ thuật của em 26 

27  Đánh giá kết quả giáo dục giữa kì 2 27 

28 
7. Con vật em nuôi 

Vật nuôi 28 

29 Con vật trong thiên nhiên 29 
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30 Sáng tạo sản phẩm thủ công 30 

31 Góc mĩ thuật của em 31 

32 

8. Phong cảnh quê 

hương 

Phong cảnh quê hương 32 

33 Phong cảnh quê hương 33 

34 Phong cảnh quê hương 34 

35  Đánh giá kết quả giáo dục cuối kì 2. 35 
 

+ Âm nhạc lớp 1: 

- Dạy học môn Âm nhạc 1 tiết/tuần. Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. 

- Kế hoạch dạy – học Âm nhạc theo chủ đề của lớp 1: 

STT Nội dung Số tiết 

1 

Chủ đề 1: Âm thanh kì diệu 

4 

Tiết 1 Thường thức âm nhạc: Âm thanh kì diệu; Hát: Vào rừng hoa 

Tiết 2 
Hát: Vào rừng hoa; Đọc nhạc: bậc thang Đồ- rê- mi.  

Vận dụng sáng tạo: To-Nhỏ 

Tiết 3 Hát: Vào rừng hoa; Đọc nhạc: bậc thang Đồ -rê -mi. 

Tiết 4 
Hát: Vào rừng hoa; Đọc nhạc: bậc thang Đồ- rê- mi. 

Vận dụng sáng tạo: To-Nhỏ 

2 

Chủ đề 2: Việt Nam yêu thương 

4 

Tiết 1 Hát: Tổ quốc ta; Vận dụng –sáng tạo: Cao –thấp 

Tiết 2 Hát: Tổ quốc ta; Nhạc cụ: Trống con 

Tiết 3 Nghe nhạc: Bài hát Quốc ca; Nhạc cụ: Trống con 

Tiết 4 Hát: Tổ quốc ta; Vận dụng –sáng tạo: Cao –thấp 

3 

Chủ đề 3: Mái trường thân yêu 

 

 

4 

Tiết 1 Hát: lớp 1 thân yêu; Vận dụng sáng tạo: To-Nhỏ- Cao –thấp 

Tiết 2 Hát: lớp 1 thân yêu; Đọc nhạc: Ban nhạc Đô –Rê- Mi 

Tiết 3 
Đọc nhạc: Ban nhạc Đô –Rê- Mi.  

Nghe nhạc: Những bông hoa những bài ca. 

Tiết 4 
Hát: lớp 1 thân yêu; Đọc nhạc: Ban nhạc Đô –Rê- Mi.  

Vận dụng sáng tạo: To-Nhỏ- Cao –thấp 

4 

Chủ đề 4: Vòng tay bạn bè 

5 Tiết 1 Hát: Chào người bạn mới đến 

Tiết 2 Hát: Chào người bạn mới đến; Nhạc cụ: Trống con 
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Tiết 3 
Thường thức âm nhạca;Trống cái.  

Nghe nhạc: vũ khúc Thiên nga trích Vỡ Ba lê hồ thiên nga. 

Tiết 4 Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 

Tiết 5 Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 

5 

Chủ đề 5: Nhị điệu mùa xuân 
 

Tiết 1 Hát: Xúc xắc xúc xẻ; Vận dụng –Sáng tạo: Dài -ngắn. 

4 

Tiết 2 
Hát: Xúc xắc xúc xẻ.  

Đọc nhạc: những người bạn của Đô –Rê- Mi. 

Tiết 3 

Đọc nhạc: những người bạn của Đô –Rê- Mi.  

Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Vôn- gang a-ma- đớt Mô-da.  

Vận dụng –Sáng tạo Dài -ngắn. 

Tiết 4 Hát: Xúc xắc xúc xẻ; Vận dụng –Sáng tạo: Dài -ngắn. 

6 

Chủ đề 6: Về miền dân ca 
 

Tiết 1 Hát: Gà gáy; Vận dụng –Sáng tạo: Dài -ngắn. 

4 

Tiết 2 Hát: Gà gáy; Nhạc cụ Thanh phách 

Tiết 3 
Thường thức âm nhạc: Câu chuyện về thanh phách.  

Vận dụng –Sáng tạo: Dài -ngắn. 

Tiết 4 Hát: Gà gáy;  Nghe nhạc: Lí cây bông 

7 

Chủ đề 7: Gia đình 
 

Tiết 1 Hát: Cây gia đình; Vận dụng –Sáng tạo: góc âm nhạc 

4 

Tiết 2 Hát: Cây gia đình; Đọc nhạc: Hát cùng Đô-rê -mi –pha- son. 

Tiết 3 
Đọc nhạc: Hát cùng Đô-rê -mi –pha- son;  

Nghe nhạc: Bài hát Con chim vành khuyên 

Tiết 4 Vận dụng –Sáng tạo: góc âm nhạc;  Hát: Cây gia đình 

8 

Chủ đề 8: Vui đón hè 

6 

Tiết 1 Hát: Ngôi sao lấp lánh 

Tiết 2 Nhạc cụ: Trai-en-cô (triangle) 

Tiết 3 Ôn tập cuối năm 

Tiết 4 Ôn tập cuối năm 

Tiết 5 Đánh giá cuối năm 

Tiết 6 Đánh giá cuối năm 

 
Tổng cộng 35 tiết 

 

+ Mĩ thuật lớp 2: 
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- Thực hiện dạy học Mĩ thuật theo chương trình của bộ sách Chân trời sáng tạo 

- Dạy học môn Mĩ thuật 1 tiết/tuần 

- Kế hoạch dạy – học Mĩ thuật theo chủ đề của lớp 2: 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 

 

Chủ đề 

 
Tên bài học 

Tiết học/ 

thời lượng 

1  

 

 

1. Đại dương mênh 

mông 

Bầu trời và biển 1 

2 Bầu trời và biển 2 

3 Những con vật dưới đáy đại dương 3 

4 Những con vật dưới đáy đại dương 4 

5 Đại dương trong mắt em. 5 

6 Đại dương trong mắt em. 6 

7  

 

2. Đường đến trường 

em 

Phương tiện giao thông 7 

8 Phương tiện giao thông 8 

9 Cặp sách xinh xắn 9 

10 Cặp sách xinh xắn 10 

11 Cổng trường nhộn nhịp 11 

12 Cổng trường nhộn nhịp 12 

13  

 

3. Gia đinh nhỏ 

Con mèo tinh nghịch 13 

14 Con mèo tinh nghịch 14 

15 Chiếc bánh sinh nhật 15 

16 Chiếc bánh sinh nhật 16 

17 Sinh nhật vui vẻ 17 

18 Sinh nhật vui vẻ 18 

19  

 

 

4. Khu rừng nhiệt đới 

 

 

 

 

 

 

 

Rừng cây rậm rạp 19 

20 Rừng cây rậm rạp 20 

21 

22 Chú chim nhỏ 21 

23 Chú chim nhỏ 22 

24 Tắc kè hoa 23 

25 Tắc kè hoa 24 

26 Chú hổ trong rừng 25 

27 Chú hổ trong rừng 26 

28 Khu rừng thân thiện 27 

29 Khu rừng thân thiện 28 
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30  

 

 

5. Đồ chơi thú vị 

 

 

 

Khuôn mặt ngộ nghĩnh 29 

31 Khuôn mặt ngộ nghĩnh 30 

32 Tạo hình rô bốt 31 

33 Tạo hình rô bốt 32 

34 Con rối đáng yêu 33 

35 Những bài em đã học 34 
 

+ Âm nhạc lớp 2. 

- Thực hiện dạy học Âm nhạc theo chương trình của bộ sách kết nối tri thức với 

cuộc sống. 

- Dạy học môn Âm nhạc 1 tiết/tuần 

- Kế hoạch dạy – học Âm nhạc theo chủ đề của lớp 2: 

Tuần 
Chương trình và sách giáo khoa 

Tên chủ đề Tên bài học 
Tiết 

/thời lượng 

1 

Sắc nàu âm 

thanh 

- Học hát: Dàn nhạc trong vườn 1 

2 
- Ôn tập bài hát: Dàn nhạc trong vườn 

2 
- Thường thức âm nhạc: Ước mơ của bạn Đô 

3 - Đọc nhạc: Bài số 1 3 

4 
- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 1 

4 
- Ôn tập bài hát: Dàn nhạc trong vườn 

5 

Em yêu điệu dân 

ca 

- Học hát: Con chim chích chòe 5 

6 
- Ôn tập bài hát: Con chim chích chòe 

6 
- Nhạc cụ: Song Loan 

7 
- Thường thức âm nhạc: Đàn bầu Việt Nam 

- Vận dụng – Sáng tạo 
7 

8 - Ôn tập và biểu diễn: Con Chim chích chòe 8 

9 

Mái trường thân 

yêu 

- Học hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan 

Tổng hợp đánh giá giữa học kì 1 
9 

10 
- Ôn tập bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan 

10 
- Đọc nhạc: Bài số 2 

11 
- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 2 

11 
- Nghe nhạc: Vui đến trường 

12 
- Ôn tập bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan 

12 
- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 2 

13 
Tuổi thơ 

- Học hát: Chú chim nhỏ dễ thương 13 

14 - Ôn tập bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương 14 
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- Nghe nhạc: Múa sư tử thật là vui 

15 
- Nhạc cụ: Dùng nhạc cụ gõ thể hiện hình tiết 

tấu 
15 

16 Chủ đề:Ôn tập 4 chủ đề học kì I 16 

17 Hoạt động trải nghiệm 17 

18 Đánh giá cuối học kì I 18 

19 

Mùa xuân 

- Học hát: Hoa lá mùa xuân 19 

20 
- Ôn tập bài hát: Hoa lá mùa xuân 

- Đọc nhạc: Bài số 3 
20 

21 

 

- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3 

21 - Thường thức âm nhạc: Câu chuyện về bài 

hát Chú voi con ở Bản Đôn 

22 
- Ôn tập bài hát: Hoa lá mùa xuân 

- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3 
22 

23 

Gia đình yêu 

thương 

- Học hát: Mẹ ơi có biết 23 

24 
- Ôn tập bài hát: Mẹ ơi có biết 

24 
- Nghe nhạc: Ru con 

25 
- Thường thức âm nhạc: Nhạc cụ ma-ra-cát 

(maracas) 
25 

26 - Ôn tập và biểu diễn bài hát: Mẹ ơi có biết 26 

27 

Những con vật 

quanh em 

- Học hát: Trang trại vui vẻ 

Tổng hợp đánh giá giữa kì 2 
27 

28 
- Ôn tập bài hát: Trang trại vui vẻ 

28 
- Đọc nhạc: Bài số 4 

29 
- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 4 

- Nghe nhạc: Vũ khúc đàn gà con 
29 

30 
- Ôn tập bài hát: Trang trại vui vẻ 

30 
- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 4 

31 

Mùa hè vui 

- Học hát: Ngày hè vui 31 

32 

- Ôn tập bài hát: Ngày hè vui 

32 - Nhạc cụ: Dùng nhạc cụ gõ thể hiện các 

hình tiết tấu 

33 

- Nghe nhạc: Mùa hè ước mong 

- Vận dụng – Sáng tạo 

- Trải nghiệm 
33 

 
34 Chủ đề: Ôn tập 4 chủ đề học kì 2. 34 

35 Kiểm tra đánh giá cuối năm 35 
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+ Môn Mĩ thuật lớp 3  

- Thực hiện dạy học Mĩ thuật theo chương trình của bộ sách Chân trời sáng tạo - bản 1 

- TS tiết trên năm: 35 tiết.  

- HKI: 18 tiết. HK II: 17 tiết 

- Số tiết trên tuần: 1 tiết/ tuần 

( Sách Chân trời sáng tạo BẢN 1 - 1 tiết /tuần -  35 tiết /năm ) 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 

Chủ đề/ Mạch 

nội dung 
Tên bài học 

Tiết học/ thời 

lượng 

Tuần 1 

Chủ đề 1: Trường 

em 

 Sắc màu của chữ 1 

Tuần 2  Sắc màu của chữ 2 

Tuần 3  Những người bạn thân thiện 3 

Tuần 4   Những người bạn thân thiện 4 

Tuần 5 

Chủ đề 2: Mùa 

thu quê em 

 Mặt nạ Trung Thu 5 

Tuần 6  Mặt nạ Trung Thu 6 

Tuần 7  Vui tết Trung Thu 7 

Tuần 8   Vui tết Trung Thu 8 

Tuần 9  Phong cảnh mùa thu 9 

Tuần 10  Phong cảnh mùa thu 10 

Tuần 11 

Chủ đề 3: Mái ấm 

gia đình 

 Đồ vật thân quen 11 

Tuần 12   Đồ vật thân quen 12 

Tuần 13  Người em yêu qúy 13 

Tuần 14  Người em yêu qúy 14 

Tuần 15  Gia đình yêu thương 15 

Tuần 16   Gia đình yêu thương 16 

Tuần 17 
 

 

 

Chủ đề 4: Góc 

học tập của em 

 Chậu hoa xinh xắn 17 

 Chậu hoa xinh xắn 18 

Tuần 18  Con vật ngộ nghĩnh 19 

Tuần 19  Ống đựng bút tiện dụng 20 

Tuần 20   Ống đựng bút tiện dụng 21 

Tuần 21  Cây trong vườn 22 
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Tuần 22  Cây trong vườn 23 

Tuần 23  Những sinh vật nhỏ trong vườn 24 

Tuần 24   Những sinh vật nhỏ trong vườn 25 

Tuần 25 

Chủ đề 5: Khu 

vườn nhỏ 

 Khu vườn kì diệu 26 

Tuần 26  Khu vườn kì diệu 27 

Tuần 27  Mô hình nhà cao tầng 28 

Tuần 28  Mô hình nhà cao tầng 29 

Tuần 29   Khu vui chơi của chúng em 30 

Tuần 30  Khu vui chơi của chúng em 31` 

Tuần 31  Đô thị trong mắt em 32 

Tuần 32 

Chủ đề 6: Đô thị 

ngày nay 

 Đô thị trong mắt em 33 

Tuần 33  Hành trình đến đô thị 34 

Tuần 34  Hành trình đến đô thị 35 

Tuần 35 Kiểm tra cuối năm học  

 

+ Môn Âm  lớp 3 (BS; KNTTVCS) 

TS tiết trên năm: 35 tiết. 

HKI: 18 tiết. HKII: 17 tiết 

Số tiết trên tuần: 1 tiết/ tuần 

 

Tuần/ 

Tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 

Chủ đề /mạch 

nội dung 
Tên bài học 

Thời lượng/ 

Tiết học  

1 

1. lễ hội âm 

thanh 

- Hát: Múa lân 1 

2 
- Ôn tập bài hát: Múa lân 

- Đọc nhạc: Bài số 1 
2 

3 
- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 1 

- Thường thức âm nhạc:Dàn trống dân tộc 
3 

4 - Tổ chức hoạt động Vận dụng – Sáng tạo 4 

5 

2. Em yêu tổ 

quốc Việt Nam 

- Hát: Quốc ca Việt Nam 5 

6 
- Ôn tập bài hát: Quốc ca Việt Nam 

- Nghe nhạc: Ca ngợi Tổ quốc 
6 

7 - Nhạc cụ: Ma-ra-cát (maracas) 7 

8 - Tổ chức hoạt động Vận dụng – Sáng tạo 8 
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9 

3. Vui đến 

trường 

- Hát: Vui đến trường 9 

10 
- Ôn tập bài hát: Vui đến trường 

- Đọc nhạc: Bài số 2 
10 

11 
- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 2 

- Nghe nhạc: Đi học 
11 

12 
- Tổ chức hoạt động  

Vận dụng – Sáng tạo 
12 

13 

4. Em yêu làn 

điệu dân ca 

Hát: Khúc nhạc trên nương xa 13 

14 

- Ôn tập bài hát: Khúc nhạc trên nương xa 

- Nhạc cụ: Thể hiện các hình tiết tấu với nhạc 

cụ gõ 

14 

15 
- Nghe nhạc:Suối đàn t’rưng  

– Thường thức âm nhạc: Những khúc hát ru 
15 

16 
- Tổ chức hoạt động  

Vận dụng – Sáng tạo 
16 

17  - Ôn tập cuối học kì I 17 

18  - Kiểm tra cuối học kì I 18 

19 

5. Đón xuân về 

- Hát: Đón xuân về 20 19 

20 
- Ôn tập bài hát: Đón 21 xuân về 

- Đọc nhạc: Bài số 322 
20 

21 

- Ôn tập đọc nhạc:23 Bài số 243 

- Thường thức âm nh25ạc: Giới thiệu đàn vi-

ô-lông 26 

– Nghe nhạc: Mùa xuân ơi 

21 

22 
- Tổ chức hoạt động 28 

Vận dụng – Sáng tạo 
22 

23 

6. Đẹp mãi tuổi 

thơ 

- Hát: Đẹp mãi tuổi thơ 23 

24 
- Ôn tập bài hát: Đẹp mãi tuổi thơ 

- Nghe nhạc: Ước mơ hồng 
24 

25 
- Nhạc cụ: Thể hiện các hình tiết tấu với nhạc 

cụ gõ 
25 

26 - Tổ chức hoạt động Vận dụng – Sáng tạo 26 

27 

7. Âm nhạc 

nước ngoài 

- Hát: Con chim non 27 

28 
- Ôn tập bài hát: Con chim non  

- Đọc nhạc: Bài số 4 
28 

29 
- Ôn tập đọc nhạc: Bài số 4 

- Nghe nhạc: Van-xơ-pha-vô-rít 
29 
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30 - Tổ chức hoạt động Vận dụng – Sáng tạo 30 

31 

 

 

8. Vui đón hè 

Hát: Hè về vui quá 31 

32 

- Ôn tập bài hát: Hè về vui quá 

- Nhạc cụ: Thể hiện các hình tiết tấu với nhạc 

cụ gõ 

32 

33 
– Thường thức âm nhạc: Cá heo với âm nhạc 

 – Hoạt động: Vận dụng – Trải nghiệm 
33 

34 - Ôn tập cuối năm. 34 

35 - Kiểm tra cuối năm. 35 
 

 + Môn Mĩ thuật lớp 4 ( Sách Chân trời sáng tạo BẢN 1 - 1 tiết /tuần -  35 tiết /năm ) 

- TS tiết trên năm: 35 tiết.  

- HKI: 18 tiết. HK II: 17 tiết 

- Số tiết trên tuần: 1 tiết/ tuần 

Tuần/ 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 

Chủ đề  Tên bài học Loại bài 
Thời lượng/ 

Tiết  

1 

GIA ĐÌNH 

VUI VẺ 

Bài 1: Tranh xé dán giấy màu (T1) Thủ công 1 

2 Bài 1: Tranh xé dán giấy màu (T2) Thủ công 2 

3 Bài 2: Phong cảnh quê em (T1) Hội họa 3 

4 Bài 2: Phong cảnh quê em (T2) Hội họa 4 

5 

NGÔI 

TRƯỜNG 

HẠNH PHÚC 

Bài 1: Tranh vẽ với các hình nối tiếp nhau (T1) Hội họa 5 

6 Bài 1: Tranh vẽ với các hình nối tiếp nhau (T2) Hội họa 6 

7 Bài 2: Không gian trong thư viện (T1) Hội họa 7 

8 Bài 2: Không gian trong thư viện (T2) Hội họa 8 

9 Bài 3: Tranh chân dung nhân vật (T1) Hội họa 9 

10 Bài 3: Tranh chân dung nhân vật (T2) Hội họa 10 

11 

THẾ GIỚI TỰ 

NHIÊN 

Bài 1: Sản phẩm mĩ thuật với các lớp cảnh (T1) Hội họa 11 

12 Bài 1: Sản phẩm mĩ thuật với các lớp cảnh (T2) Hội họa 12 

13 Bài 2: Tranh chấm màu (T1) Hội họa 13 

14 Bài 2: Tranh chấm màu (T2) Hội họa 14 

15 
Bài 3: Tạo hình động vật từ vật liệu đã qua sử 

dụng (T1) 
Tạo hình 3D 15 
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16 
Bài 3: Tạo hình động vật từ vật liệu đã qua sử 

dụng (T2) 
Tạo hình 3D 16 

17 Bài 4: Mô hình khu bảo tồn thiên nhiên (T1) Tạo hình 3D 17 

18 Bài 4: Mô hình khu bảo tồn thiên nhiên (T2) Tạo hình 3D 18 

19 

QUÊ HƯƠNG 

ĐẤT NƯỚC 

Bài 1: Tranh vẽ về biển đảo Việt Nam (T1) Hội họa 19 

20 Bài 1: Tranh vẽ về biển đảo Việt Nam (T2) Hội họa 20 

21 Bài 2: Nhân vật với trang phục dân tộc (T1) Thủ công 3D 21 

22 Bài 2: Nhân vật với trang phục dân tộc (T2) Thủ công 3D 22 

23 Bài 3: Món ăn truyền thống (T1) Điêu khắc 23 

24 Bài 3: Món ăn truyền thống (T2) Điêu khắc 24 

25 

CUỘC SỐNG 

QUANH EM 

Bài 1: Tạo hình của nhà rông (T1) Thủ công 2D 25 

26 Bài 1: Tạo hình của nhà rông (T2) Thủ công 2D 26 

27 Bài 2: Hoạt cảnh với nhân vật 3D (T1) Điêu khắc 27 

28 Bài 2: Hoạt cảnh với nhân vật 3D (T2) Điêu khắc 28 

29 Bài 3: Tranh vẽ hoạt động vì cộng đồng (T1) Hội họa 29 

30 Bài 3: Tranh vẽ hoạt động vì cộng đồng (T2) Hội họa 30 

31 

ĐỒ DÙNG 

HỮU ÍCH 

Bài 1: Đồ gia dụng quen thuộc (T1) Thủ công 3D 31 

32 Bài 1: Đồ gia dụng quen thuộc (T2) Thủ công 3D 32 

33 
Bài 2: Hình in với giấy gói quà (T1) In 

33 

34 
Bài 2: Hình in với giấy gói quà (T2) In 

34 

35 
BÀI TỔNG 

KẾT 

Bài tổng kết: Mô hình bài học từ những mảnh 

ghép  
Điêu khắc 35 

 

+ Môn Âm  lớp 4 (BS; KNTTVCS) 

- TS tiết trên năm: 35 tiết. 

- HKI: 18 tiết. HKII: 17 tiết 

- Tiết trên tuần: 1 tiết/ tuần 

Tuần/ 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa 

Chủ đề  
Thời 

lượng/tiết 
Tên bài học 

 1 
1. Âm thanh ngày mới 

(4 tiết) 
1 

- Lí thuyết âm nhạc: Một số kí hiệu ghi nhạc 

- Đọc nhạc: Bài số 1 
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2 2 
- Ôn đọc nhạc: Bài số 1 

- Hát: Chuông gió leng keng 

3 3 

- Ôn bài hát: Chuông gió leng keng 

- Thường thức âm nhạc: Hình thức biểu diễn 

trong ca hát 

4 4 - Tổ chức hoạt động Vận dụng – Sáng tạo 

5 

2. Giai điệu quê hương 

(4 tiết) 

1 - Hát: Chim sáo 

6 2 

- Ôn bài hát: Chim sáo 

- Nhạc cụ: Thể hiện nhạc cụ gõ hoặc nhạc cụ 

giai điệu 

7 3 
- Thường thức âm nhạc: Giới thiệu đàn tranh 

- Nghe nhạc: Lý ngựa ô 

8 4 - Tổ chức hoạt động Vận dụng – Sáng tạo 

9 

3. Thầy cô với chúng em 

(4 tiết) 

1 
- Lý thuyết âm nhạc: Giới thiệu các hình nốt 

- Đọc nhạc: Bài số 2 

10 2 
- Ôn đọc nhạc: Bài số 2 

- Hát: Nếu em là… 

11 3 
- Ôn bài hát: Nếu em là… 

- Nghe nhạc: Điều mong ước tặng thầy 

12 4 - Tổ chức hoạt động Vận dụng – Sáng tạo 

13 

4. Vui đón Tết 

(4 tiết) 

1 - Hát: Tết là Tết 

14 2 

- Ôn bài hát: Tết là Tết 

- Nhạc cụ: Thể hiện nhạc cụ gõ hoặc nhạc cụ 

giai điệu 

15 3 - Thường thức âm nhạc: Pi-tơ và chó sói 

16 4 - Tổ chức hoạt động Vận dụng – Sáng tạo 

17, 18 

Ôn tập và đánh giá cuối 

Học kì 1 

(2 tiết) 

    Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 

19 

5. Thiên nhiên tươi đẹp 

(4 tiết) 

1 
- Lí thuyết âm nhạc: Dấu lặng 

- Đọc nhạc: Bài số 3 

20 2 
- Hát: Hạt mưa kể chuyện 

- Ôn đọc nhạc: Bài số 3 

21 3 
- Nghe nhạc: Không gian xanh 

- Ôn bài hát: Hạt mưa kể chuyện 

22 4 - Tổ chức hoạt động Vận dụng – Sáng tạo 

23 6. Tình bạn tuổi thơ 

(4 tiết) 

1 - Hát: Tình bạn tuổi thơ 

24 2 - Ôn bài hát: Tình bạn tuổi thơ 
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- Nhạc cụ: Thể hiện nhạc cụ gõ hoặc nhạc cụ 

giai điệu 

25 3 

- Ôn nhạc cụ: Thể hiện nhạc cụ gõ hoặc nhạc cụ 

giai điệu 

- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Lưu Hữu 

Phước và bài hát Reo vang bình minh. 

26 4 - Tổ chức hoạt động Vận dụng – Sáng tạo 

27 

7. Khúc ca Bạch dương 

(4 tiết) 

1 
- Lí thuyết âm nhạc: Ôn tập 

- Đọc nhạc: Bài số 4 

28 2 
- Ôn đọc nhạc: Bài số 4 

- Hát: Miền quê em 

29 3 

- Ôn bài hát: Miền quê em 

- Thường thức âm nhạc: Kèn trôm-pét (trumpet) 

- Nghe nhạc: Khúc nhạc mở đầu (U-ve-tu-re) 

30 4 - Tổ chức hoạt động Vận dụng – Sáng tạo 

31 

8. Chào mùa hè 

(3 tiết) 

1 - Hát: Em yêu mùa hè quê em. 

32 2 

- Ôn bài hát: Em yêu mùa hè quê em 

- Nhạc cụ: Thể hiện nhạc cụ gõ hoặc nhạc cụ 

giai điệu 

33 3 
- Nghe nhạc: Đón mùa hè vui 

- Tổ chức hoạt động Vận dụng – Sáng tạo 

34, 35 

Ôn tập và đánh giá cuối 

năm 

(2 tiết) 

    Ôn tập và đánh giá cuối năm 

 

2. Triển khai dạy học Mĩ thuật ở các khối lớp 5. 

- Thực hiện dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan mạch.  

- Dạy học môn Mĩ thuật dạy 1 tiết/tuần 

- Về sách giáo khoa, tài liệu dạy học: sử dụng sách “dạy Mĩ thuật 5 theo định hướng 

phát triển năng lực” dành cho giáo viên và “Học Mĩ thuật 5 theo định hướng phát triển 

năng lực” dành cho học sinh. (Chủ biên Nguyễn Thị Nhung) do Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam xuất bản. 

Giáo viên khuyến khích học sinh mua tài liệu học. 

Kế hoạch dạy – học Mĩ thuật theo chủ đề của từng lớp: 

 LỚP 5 - TS tiết trên năm: 35 tiết. 

HKI: 18 tiết. HKII: 17 tiết.    Số tiết trên tuần: 1 tiết/ tuần 

CHỦ ĐỀ/ QUY TRÌNH TUẦN 
 

TIẾT HỌC 
ĐỒ DÙNG 

Chủ đề 1: Chân dung 

tự họa. 
1 

Tiết1: - Tìm hiểu 

- Cách thể hiện 

Giấy vẽ, màu vẽ, 

giấy màu, keo dán, 
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( Vẽ biểu cảm) 

 

- Thực hành: vẽ hình bìa, sợi len, hoa, lá, 

gương,.. 

2 

Tiết 2: - Thực hành: vẽ màu hoặc làm 

các chất liệu tự chọn 

- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm 

Chủ đề 2: Sự liên kết 

thú vị của các hình 

khối 

( Tạo hình 3D) 

 

3 

Tiết 1: - Tìm hiểu 

- Cách thực hiện 

- Thực hành: + Hoạt động cá nhân 
Giấy màu, màu vẽ, 

keo dán, kéo, các vật 

tìm được ( vỏ hộp, 

chai, đá, sỏi..) 
4 

Tiết 2: - Thảo luận nhóm 

- Thực hành: + Hoạt động nhóm    

5 Tiết 3: - Trưng bày, giới thiệu sản phẩm 

Chủ đề 3: Âm nhạc và 

sắc màu. 

( Vẽ theo nhạc) 

 

 

6 
Tiết 1:- Tìm hiểu 

- Cách thực hiện    Giấy vẽ, màu vẽ, 

thước kẻ, keo dán, 

kéo, băng dính,.. 
7 Tiết 2: - Thực hành 

8 
Tiết 3: -Trưng bày, giới thiệu sản phẩm:  

Chủ đề 4: Sáng tạo 

với những chiếc lá 

( Tạo hình 3D) 

 

9 

Tiết 1: - Tìm hiểu 

- Cách thực hiện 

- Thực hành ( Hoạt động cá nhân) 

Lá cây ( Lá khô 

rụng), giấy vẽ, giấy 

màu, màu vẽ, băng 

dính 2 mặt, keo dán, 

kéo,… 
10 

Tiết 2: 

- Thực hành ( Hoạt động nhóm) 

- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm. 

Chủ đề 5: Trường em 

( Tạo hình 3D, vẽ cùng 

nhau và sáng tạo câu 

chuyện) 

 

11 
Tiết 1: - Tìm hiểu 

- Cách thực hiện 

Giấy vẽ, màu vẽ, 

giấy màu, keo dán, 

kéo, đất nặn, các vật 

tìm được ( vỏ hộp, 

bìa các – tông, tre, 

nứa, cành cây, lá 

cây…) 

12 Tiết 2: - Hoạt động cá nhân  

13 
Tiết 3: - Thực hành nhóm, tạo hình 2D, 

3D 

14 Tiết 4: - Trưng bày, giới thiệu sản phẩm 

Chủ đề 6: Chú bộ đội 

của chúng em 

( Vẽ cùng nhau và sáng 

tác câu chuyện, tiếp cận 

theo chủ đề) 

 

15 

Tiết 1: - Tìm hiểu 

- Cách thực hiện 

- Thực hành: hoạt động cá nhân 
Giấy vẽ, màu vẽ, bìa, 

giấy màu, kéo, keo 

dán,… 
16 

Tiết 2: - Hoạt động nhóm 

-Trưng bày, giới thiệu sản phẩm 

Chủ đề 7: Tìm hiểu 

tranh theo chủ đề: 

Ước mơ của em. 

( Liên kết HS với tác 

phẩm) 

17 

Tiết 1: - Tìm hiểu 

- Cách thực hiện 

- Thực hành cá nhân( vẽ hình) 
Giấy vẽ, giấy màu, 

màu vẽ, keo dán,bút 

chì,.. 
18 

Tiết 2: - Thực hành cá nhân(phần màu) 

- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm 

Chủ đề 8:  Trang trí 

sân khấu và sáng tác 

câu chuyện 

(Xây dựng cốt truyện, 

tạo hình con rối và 

nghệ thuật biểu diễn) 

19 
Tiết 1: -Tìm hiểu 

- Cách thể hiện 
Giấy vẽ, màu vẽ, đất 

nặn, kéo, các vật tìm 

được ( Vỏ hộp, giấy 

bìa, tra, nứa, vải vụn, 

lá cây, dây,….) 

20 Tiết 2: - Thực hành cá nhân 

21 
Tiết 3: - Thảo luận nhóm 

- Thực hành nhóm 

22 Tiết 4: - Trưng bày, giới thiệu sản phẩm 

 

 

Chủ đề 9: Trang phục 

23 

Tiết 1: - Tìm hiểu 

- Cách thực hiện 

- Thực hành tạo dáng người 

 

 

Giấy vẽ, màu vẽ, các 
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yêu thích 

( Vẽ cùng nhau) 
24 

Tiết 2: - Thực hành tạo dáng và trang trí 

trang phục 

vật liệu ( giấy báo, 

giấy gói quà, hoa, 

vải vụn, len, bông 

hoa)… 
25 

Tiết 3: - Trưng bày và giới thiệu sản 

phẩm 

Chủ đề 10: Cuộc sống 

quanh em 

( Vẽ cùng nhau,  Tiếp 

cận theo chủ đề) 

 

26 

Tiết 1: - Tìm hiểu 

- Cách thực hiện 

- Thực hành cá nhân 

Giấy vẽ, giấy màu, 

màu vẽ, đất nặn, các 

vậy liệu ( que, vải 

vụn..), kéo, keo 

dán…. 
27 Tiết 2: - Thực hành: hoạt động nhóm 

28 Tiết 3: - Trưng bày, giới thiệu sản phẩm 

Chủ đề 11: Vẽ biểu 

cảm các đồ vật 

(Vẽ biểu cảm) 

 

29 

Tiết 1: - Tìm hiểu 

- Cách thực hiện 

- Thực hành 
Giấy vẽ, màu vẽ, bút 

chì, 1 số đồ vật làm 

mẫu vẽ… 
30 

Tiết 2: - Thực hành 

- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm 

Chủ đề 12: Thử 

nghiệm và sáng tạo 

với các chất liệu 

(Tạo hình 3D – tiếp cận 

theo chủ đề, điêu khắc 

– nghệ thuật tạo hình 

không gian ) 

31 

Tiết 1: - Tìm hiểu 

- Cách thực hiện 

- Thực hành các nhân 

Giấy vẽ, giấy màu, 

màu vẽ, hồ dán, kéo, 

đất nặn, vải vụn, lá 

cây, đá, sỏi, dây, vỏ 

hộp, rơm… 

32 Tiết 2: - Thực hành: hoạt động nhóm 

33 

 

Tiết 3: - Trưng bày, giới thiệu sản phẩm 

Chủ đề 13 Xem tranh 

“Bác Hồ đi công tác” 

( Vẽ cùng nhau, tạo 

hình 3D) 

 

34 

Tiết 1: - Tìm hiểu 

- Cách thực hiện 

- Thực hành trải nghiệm, liên kết với tác 

phẩm ( hoạt động cá nhân) 

Giấy vẽ, màu vẽ, 

giấy màu, đất nặn, 

keo dán, kéo,bìa và 

vật liệu tìm được… 
35 

Tiết 2: - Thực hành trải nghiệm, liên kết 

với tác phẩm( hoạt động nhóm) 

- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm 
 

Trên đây là kế hoạch triển khai dạy học Nghệ thuật lớp 1, 2, 3, 4 và Mĩ thuật lớp 5 

năm học 2023 – 2024 của trường Tiểu học Ama Khê. Đề nghị các đồng chí tổ trưởng, giáo 

viên phụ trách bộ môn và các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch.  

 

Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (b/c); 

- GV toàn trường (t/h); 

- Lưu CM, VT./. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Ngô Thị Xuân Hoa 
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